
Phụ lục III  

XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  

NHÓM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN 

(Kèm theo Quyết định số:           /2023/QĐ-UBND ngày       tháng 3 năm 2023  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 
–––––––––––––––––– 

 

I. KẾT CẤU GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NHÓM CÔNG VIỆC CÓ 

TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI BẢNG SAU 
 

TT Nội dung Cách tính Ký hiệu 

A Giá dịch vụ sự nghiệp công  A 

I Chi phí trực tiếp VL+NC+M T 

1 Chi phí vật liệu  



n

1i

j
VL

j D x Q  
VL 

2 Chi phí nhân công   NC 

3 Chi phí máy và thiết bị thi công 
xKm



n

1i

j
m

j D x Q  M 

II Chi phí gián tiếp C+LT GT 

1 Chi phí chung  NC x tỷ lệ % C 

2 Chi phí bảo dưỡng nhà hạt  LT 

III Thu nhập chịu thuế tính trước  (T+GT) x 6 % TL 

 Chi phí công việc có tính chất thường 

xuyên trước thuế 
(T+GT+TL) 

GTT 

IV 
Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn 

giao thông phục vụ thi công (nếu có) 

Được xác định bằng 

phương pháp lập dự 

toán 

ĐBGT 

V Thuế giá trị gia tăng   (GTT  +ĐBGT) x 

TGTGT 

VAT 

 Giá  dịch vụ công sau thuế Gst = GTT + VAT Gst 

B Các chi phí khác  B 

1 Chi phí khảo sát, lập giá  Được xác định bằng 

định mức chi phí hoặc 

lập dự toán 

Cơ quan, đơn 

vị được giao 

quản lý đường 

bộ không 

được ngân 

sách đảm bảo 

kinh phí hành 

chính chi 

thường xuyên 

để thực hiện 

nhiệm vụ này. 

2 Chi phí để thực hiện các công việc 

quản lý, giám sát, nghiệm thu nhà 

thầu thực hiện dịch vụ  

Được xác định bằng 

định mức chi phí  

C Tổng chi phí A+B  
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II. CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 

Giá dịch vụ sự nghiệp công gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu 

nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và được quy định cụ thể như sau: 

1. Chi phí trực tiếp 

Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), 

chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.  

- Chi phí vật liệu, máy và thiết bị thi công được xác định theo cơ sở khối 

lượng và đơn giá chi tiết của công việc có tính chất thường xuyên được xác định 

theo các công thức tại mục A, phần I Phụ lục này, trong đó:  

+ Qj là khối lượng công tác có tính chất thường xuyên thứ j; 

+ Djvl, Djm là chi phí vật liệu, máy và thiết bị thi công trong đơn giá chi 

tiết của công việc có tính chất thường xuyên đối với công tác thứ j. 

- Chi phí nhân công (NC): 

+ Được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành về tiền lương 

trong giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

+ Trường hợp đơn giá nhân công của lao động trực tiếp sản xuất, lao động 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ đã bao gồm chi phí bảo hiểm (bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thuộc 

trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động thì phải loại trừ phần chi phí bảo 

hiểm thuộc trách nhiệm người sử dụng lao động trong đơn giá nhân công (NC) 

khi xác định chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp và các chi phí khác có liên 

quan xác định theo chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (NC) nếu có.    

2. Chi phí chung (C) 

2.1. Chi phí chung gồm: 

- Chi phí quản lý tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sự nghiệp công là chi 

phí quản lý của doanh nghiệp phân bổ cho việc tổ chức thực hiện dịch vụ sự 

nghiệp công, gồm các chi phí: Lương cho những người làm công tác điều hành 

và phục vụ điều hành của đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; các 

khoản chi phí theo lương của những người làm công tác điều hành và phục vụ 

điều hành của đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công gồm: chi trả trợ cấp mất 

việc, chi phí đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy định, chi phí phúc lợi; 

chi phí bảo trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí 

thông tin liên lạc và giao thông đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi 

phí nghiên cứu và phát triển; chi phí quảng cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, 

biếu, từ thiện; chi phí thuê đất, văn phòng; chi phí khấu hao (tài sản phục vụ 

quản lý của doanh nghiệp được phân bổ vào giá  dịch vụ); khấu hao chi phí 
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nghiên cứu thử nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy 

định; chi phí bảo đảm hợp đồng; các chi phí khác liên quan đến công tác này; 

- Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy 

quản lý của doanh nghiệp để tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, 

gồm các chi phí: chi phí quản lý lao động; điện nước tại công trường, chi phí 

huấn luyện an toàn; lương và phụ cấp cho người lao động bao gồm lương và các 

loại phụ cấp cho cán bộ, nhân viên tại văn phòng hiện trường và chi phí khác 

liên quan đến công tác này; 

- Chi phí bảo hiểm của người lao động trực tiếp mà người sử dụng lao 

động phải nộp cho Nhà nước theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn). 

2.2. Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) chi phí chung 

nhân với chi phí nhân công trong giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng dẫn tại 

Bảng 1.1 sau:  

Bảng 1.1: Định mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công 

Đơn vị tính: % 

TT Loại công tác 

Chi phí nhân công trực tiếp  

(tỷ đồng) 

≤ 15 100 >100 

1  Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ  66%  60%  56%  

- Trường hợp quy mô chi phí nhân công nằm trong khoảng quy mô chi phí 

tại Bảng 1.1 thì định mức tỷ lệ chi phí chung (Kc) được xác định bằng phương 

pháp nội suy theo công thức sau: 

)( Kc GbGtx
GbGa

KaKb
Kb 




  

Trong đó: 

+ Gt: chi phí nhân công trong dự toán đang cần xác định; 

+ Ga: giá trị chi phí nhân công cận trên giá trị cần tính định mức; 

+ Gb: giá trị chi phí nhân công cận dưới giá trị cần tính định mức; 

+ Ka: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với Ga; 

+ Kb: định mức tỷ lệ chi phí chung tương ứng với Gb. 

3. Chi phí bảo dưỡng nhà hạt quản lý đường bộ 

Trường hợp trên tuyến có nhà hạt quản lý đường bộ đã được Nhà nước 

xây dựng để phục vụ dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì chi phí dùng để phục vụ công tác bảo 

dưỡng nhà hạt hàng năm được xác định như sau: 
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Bảng 1.2: Định mức chi phí bảo dưỡng nhà hạt 

Đơn vị tính: % 

STT Loại công trình Định mức (t) 

1 Công trình nhà hạt quản lý đường bộ 0,08 ÷ 0,1 

a) Cách xác định: chi phí này được xác định bằng định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) theo bảng trên nhân với chi phí xây dựng tính theo suất vốn đầu tư của 

công trình cùng loại và cùng cấp với nhà hạt quản lý đường bộ tại thời điểm lập 

giá dịch vụ sự nghiệp công như sau: 

CBTHN = t x CXD 

Trong đó: 

- CBTHN: chi phí bảo dưỡng hàng năm của đối tượng công trình cần bảo trì; 

- t: tỷ lệ phần trăm (%) được xác định theo Bảng 1.2 trên; 

- CXD: chi phí xây dựng của công trình nhà hạt quản lý đường bộ được 

tính theo suất vốn đầu tư của công trình cùng loại và cùng cấp tại thời điểm lập 

giá dịch vụ sự nghiệp công. 

b) Tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra, thẩm định và quyết định giá có trách 

nhiệm xác định định mức tỷ lệ phần trăm (%) trong phạm vi tỷ lệ nêu trên căn 

cứ vào các điều kiện cụ thể về quản lý, khai thác, tuổi thọ, loại, cấp nhà hạt quản 

lý đường bộ. Năm đầu tiên đưa nhà hạt vào khai thác sử dụng thì sử dụng tỷ lệ 

0,08%; từ thời điểm hết thời hạn sử dụng theo thiết kế mà vẫn tiếp tục sử dụng 

nhà hạt thì sử dụng tỷ lệ 0,1%. Trong thời gian sử dụng nhà hạt, tỷ lệ này được 

xác định bằng phương pháp nội suy. Thời điểm nhà hạt hết thời hạn sử dụng 

theo thiết kế, căn cứ vào cấp và loại công trình nhà hạt, thời hạn khai thác sử 

dụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá quyết định tỷ lệ % định 

mức chi phí. 

c) Chi phí bảo dưỡng nhà hạt được sử dụng để quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên nhà hạt và phải quy định trong hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ để giao nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên nhà hạt quản lý đường bộ. Khi nghiệm thu kết quả của đơn 

vị thực hiện dịch vụ, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm giám sát, 

nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công có trách nhiệm kiểm tra tình trạng quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên nhà hạt quản lý đường bộ. 

4. Thu nhập chịu thuế tính trước 

Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây 

dựng được dự tính trước trong giá dịch vụ sự nghiệp công. 

Thu nhập chịu thuế tính trước được xây dựng bảo đảm giá dịch vụ sự 

nghiệp công phù hợp với mặt bằng thị trường, trong phạm vi dự toán được giao 
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và bằng 6% tổng chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong bảng kết cấu dự toán 

tại phần I Phụ lục này. 

5. Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công 

Trong trường hợp cần phải có chi phí để tổ chức đảm bảo giao thông phục 

vụ thi công như công tác bảo dưỡng thường xuyên trên đường cao tốc, chi phí 

này được xác định bằng phương pháp lập dự toán theo quy định của pháp luật về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

6. Thuế suất thuế giá trị gia tăng 

Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định hiện hành. 

III. CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ KHÁC 

1. Chi phí để thực hiện các công việc quản lý, giám sát, nghiệm thu nhà 

thầu thực hiện dịch vụ được xác định theo định mức chi phí tư vấn giám sát thi 

công xây dựng do Bộ Xây dựng quy định. 

2. Chi phí tư vấn khảo sát tình trạng công trình và các dữ liệu cần thiết để 

lập giá xác định theo quy định của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; chi phí lập giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định 

bằng chi phí công tác lập dự toán xây dựng công trình trong bước thiết kế kỹ 

thuật theo quy định của Bộ Xây dựng./. 
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